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– Nhận biết được danh từ chung và danh từ 

riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái 

quát của chúng. 

– Ghi nhớ qui tắc viết hoa danh từ riêng và 

bước đầu vận dụng qui tắc đó vào thực tế.



Hoạt động 1: Tìm hiểu danh từ 

chung và danh từ riêng.

Hoạt động 2: Luyện tập thực hành



Hoạt động 1: Tìm hiểu danh từ chung và danh 

từ riêng.

1. Tìm các từ có nghĩa sau: 

a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó có thuyền bè đi lại 

được.

b.Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c. Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d.Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước 

ta.



a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè 

đi lại được.



b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía 

Nam nước ta.

Là tên gọi mộtphần sông Mê Công chảy trên

lãnh thổ Việt Nam. Nó chia thành 2 nhánh: sông

Tiền, sông Hậu. Cả hai đều chảy vào khu vực

Đồng bằng Nam Bộ và đổ ra biển bằng chín cửa

sông.



c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.



d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà

Lê ở nước ta.



Lê Thái Tổ (Lê Lợi) là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn

chiến thắng quân Minh trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hậu

Lê, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam.



1. Tìm các từ có nghĩa sau:

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên

đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều

tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến .

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh,

lập ra nhà Lê ở nước ta.



2. Nghĩa của các từ tìm được ở 

bài tập 1 khác nhau như thế 

nào ?

- So sánh a với b. 

- So sánh c với d. 



• So sánh a với b: 

sông                    Cửu Long

• So sánh c với d: 

vua                   Lê Lợi

Tên chung để chỉ những

dòng chảy tương đối lớn.
Tên riêng của một dòng sông

lớn nhất phía Nam nước ta.

Tên chung chỉ người đứng đầu

nhà nước phong kiến.
Tên riêng của vị vua mở đầu

nhà Lê.



Tên chung để chỉ những

dòng chảy tương đối lớn. 

Tên chung  chỉ người đứng đầu

nhà nước phong kiến.

Tên chung

Tên chung

Những từ chỉ tên 

chung của một loại

sự vật như sông, vua

được  gọi là 

Danh từ chung



Tên riêng của một dòng sông.

Tên riêng của một vị vua.

Tên riêng

Tên riêng

Những tên riêng

của một sự vật

nhất định như

Cửu Long, Lê Lợi

được  gọi là 

Danh từ riêng



Danh từ chung là tên của một

loại sự vật.

Ví dụ: núi, tỉnh, nước, học

sinh...

Danh từ riêng là tên riêng của một 

sự vật.

Ví dụ: Bà Đen, Đồng Nai, Việt 

Nam, Lê Văn An...



3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau ?

• So sánh a với b: 

sông – Cửu Long
• So sánh c với d: 

vua  – Lê Lợi



• So sánh a với b: 

sông                     Cửu Long

• So sánh c với d: 

vua                    Lê Lợi

(Tên chung để chỉ những

dòng chảy tương đối lớn)

không viết hoa

(Tên riêng chỉ một dòng sông 

cụ thể)

viết hoa

(Tên chung chỉ người đứng đầu

nhà nước phong kiến)

không viết hoa

(Tên riêng chỉ một vị vua cụ thể)

viết hoa



Tên chung chỉ người đứng đầu

nhà nước phong kiến.

Tên chung để chỉ những

dòng chảy tương đối lớn.
Tên chung của 

một loại sự vật

như sông, vua

không viết hoa
(trừ trường hợp     

đứng đầu câu)

Tên chung

Tên chung



Tên riêng    của một dòng sông.

Tên riêng của một vị vua.

Tên riêng

Tên riêng

Những tên riêng

của một sự vật

nhất định như

Cửu Long, Lê Lợi

được viết hoađược viết hoa



1. Danh từ chung là tên của một loại sự vật.

2. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.

Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.



bạn Lan

cầu Sài Gòn

sông Hồng




